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Chương III 

Tô nhượng đất của Nhà nước
Phần 1

Tô nhượng đất của Nhà nước 

để thực hiện dự án nông nghiệp và trồng trọt
Điều 26 : Tô nhượng đất công để thực hiện các dự án nông nghiệp và trồng trọt.
Đất công cho tô nhượng để thực hiện các dự án nông nghiệp chỉ được tiến 
hành tại khu vực đất nông nghiệp để trồng các loại cây kinh tế mà nhà nước đã quy hoạch, được quy định trong Luật Nông nghiệp.

Đất công cho tô nhượng để thực hiện các dự án trồng cây công nghiệp, cây trồng kinh tế và lâm sản được tiến hành tại các diện tích đất trống, đồi núi trọc, rừng cạn kiệt không tự khôi phục, được nhà nước quy định trong Điều 69 của Luật lâm nghiệp năm 2007.

Diện tích đất cho thuê trong các dự án nói trên chỉ là khu vực đất ở ngoại thành và ở vùng nông thôn.

Điều 27 : Điều kiện tô nhượng đất công thực hiện dự án nông nghiệp và trồng trọt.
Cho tô nhượng đất thực hiện dự án trồng cây kinh tế, khôi phục rừng trồng rừng, trồng cây công nghiệp và cây kinh tế, lâm thổ sản phải thực hiện theo các điều kiện đã quy định tại điều 74 của Luật lâm nghiệp năm 2007 như sau :

1. Nghiên cứu thông tin về kinh tế-xã hội, tính phù hợp của thiên nhiên như 

đất đai, nguồn nước, khí hậu, độ cao so với mực nước biển, lượng nước mưa, quyền sử dụng đất, lao động địa phương, khảo sát hiện trạng, tài nguyên thiên nhiên rừng và một số nghiên cứu cần thiết khác.


2. Lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật và được hội đồng quản lý rừng và đất rừng cùng các ngành liên quan thông qua


3. Lập báo cáo đánh giá các tác động tới môi trường – xã hội, kể cả đề ra các biện pháp giải quyết thích hợp có sự xác nhận của các ngành có liên quan.


4. Xây dựng chương trình hành động tập trung vào bảo vệ nguồn nước và môi trường, khai hoang diện tích, phát triển bản, khuyến khích người dân cùng tham gia sản xuất, sử dụng công nghệ hiện đại..v…v.. kể cả việc phân chia lợi nhuận.

5. Thực hiện các quy định của pháp luất và các quy chế liên quan khác.

Điều 28: Việc cấp phép cho tô nhượng đất rừng bỏ hoang thực hiện dự án nông lâm nghiệp.

Việc cấp phép cho tô nhượng đất rừng bỏ hoang được quy định tại Điều 75 của Luật lâm nghiệp năm 2007 và điểm 4, Điều 10 của Luật đất đai năm 2003. Được thực hiện theo phạm vi quyền hạn như sau :

1. Cơ quan quản lý đất đai tại tỉnh, thành là người cấp phép tô nhượng đất rừng bỏ hoang, cạn kiệt không còn khả năng tự phục hồi cho các dự án với diện tích không quá 150 ha/dự án và giới hạn thời gian lâu nhất không quá 30 năm, có thể gia hạn tuỳ từng trường hợp trên cơ sở được sự đồng nhất ý kiến của Sở lâm nghiệp tỉnh , thành và theo quyết định của chính quyền tỉnh, Thành phố.
2. Cơ quan quản lý đất đai quốc gia có quyền cấp phép cho tô nhượng đất rừng bỏ hoang, cạn kiệt không thể tự phục hồi từ 150 ha đến không quá 15.000 ha cho một dự án. Thời gian cho phép từ 30 năm đến không quá 40 năm, có thể ra hạn theo từng trường hợp cụ thể và cần được sự thống nhất ý kiến của Bộ Nông-Lâm, chính quyền địa phương theo quyết định của Chính phủ. Nếu trên 15.000 ha phải được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua theo đề nghị của Chính phủ.

Cho tô nhượng đất rừng bỏ hoang thực hiện các dự án nông nghiệp và trồng cây sẽ chính thức thu lệ phí tiền tô nhượng kể từ ngày dự án bắt đầu thu hoạch, nhưng cần được thực hiện nghiêm túc quy định thời gian được quy định tại Điều 36 của Nghị định này.

Điều 29 : Cấp phép tô nhượng đất trống đồi trọc tại các dự án nông nghiệp và trồng cây.

Việc cấp phép tô nhương đất tại các vùng đất trống đồi trọc được quy định tại Điều 76 của Luật lâm nghiệp năm 2007 và điểm 4, Điều 10 của Lụât đất đai năm 2003. Được thực hiện theo phạm vi quyền hạn như sau:

1. Cơ quan quản lý đất đai tại tỉnh, thành có quyền cấp phép cho tô nhượng không quá 500 ha trên một dự án, giới hạn thời gian tô nhượng không quá 40 năm, có thể gia hạn theo từng trường hợp trên cơ sở đồng nhất ý kiến giữa Sở nông lâm nghiệp tỉnh, thành và theo quyết định của chính quyền tỉnh, thành.

2. Cơ quan quản lý đất đai quốc gia có quyền cấp tô nhượng từ 500 ha đến không quá 30.000 ha/dự án, thời gian cho thuê, tô nhượng đất từ 40 năm, lâu nhất không quá 60 năm, có thể gia hạn theo từng trường hợp trên cơ sở đồng nhất ý kiến của Bộ Nông-Lâm theo quyết định của Chính phủ, nếu trên 30.000 ha phải được ý kiến Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội thông qua theo đề nghị của Chính phủ.
Đối với khu vực nông thôn xa xôi hẻo lánh, giới hạn thời gian thuê, tô nhượng đất từ 40 năm đến lâu nhất không quá 70 năm và có thể gia hạn tuỳ từng trường hợp.

Việc cấp phép tô nhượng đất trống đồi trọc tại các dự án nông nghiệp và trồng cây được tiến hành thu phí thuê đất từ ngày có thu hoạch trở đi, nhưng phải thực hiện nghiêm túc theo quy định về thời gian nêu tại Điều 36 của Nghị định này.
Phần 2

Cấp phép tô nhượng đất công trong các dự án khoáng sản 



Điều 30 : Khu vực đất công cho tô nhượng trong các dự án khoáng sản.

Khu vực được cấp phép tô nhượng cho các dự án khoáng sản chỉ được thực hiện tại các khu vực đã được quy hoạch dành riêng cho việc khai thác khoáng sản và phải tiến hành theo trình tự đã được quy định trong Luật khoáng sản, Luật khuyến khích đầu tư, Luật bảo vệ môi trường, Luật lâm nghiệp và Luật đất đai.

Điều 31 : Cấp phép cho tô nhượng đất công cho các dự án khoáng sản.

Chỉ có chính phủ mới có quyền cấp phép cho tô nhượng đất công cho các dự án khoáng sản, giới hạn tô nhượng đất tiến hành khai khoáng không quá 20 năm kể từ ngày nhận được giấy phép tô nhượng đất, có thể gia hạn thêm tuỳ từng trường hợp cụ thể và tuỳ thuộc trữ lượng của dự án trên cơ sở đề nghị của Bộ Năng lương & Mỏ và được sự đồng nhất ý kiến của cơ quan quản lý đất đai quốc gia và Bộ Nông – Lâm, các ngành liên quan và chính quyền địa phương.
Việc cấp phép cho tô nhượng đất công cho các dự án khai khoáng không được miễn tiền tô nhượng.

Chương IV

Tổ chức thực hiện trong việc cho thuê hoặc tô nhượng đất công 

Phần 1

Quy định thời gian cho thuê hoặc tô nhương đất công



Điều 32 : Về quy định thời gian cho thuê hoặc tô nhượng đất công.



Thuê hoặc tô nhượng đất công có 3 giai đoạn như sau :

1 – Thuê đất trong thời gian ngắn hạn.

2 – Thuê hoặc tô nhượng đất trong thời gian trung hạn.

3 – Thuê hoặc tô nhượng đất trong thời gian dài hạn.

Điều 33 : Loại đất công và quy định thời gian cho thuê ngắn hạn.

Đất cho thuê trong thời gian ngắn hạn là loại đất sử dụng trong xây dựng nhà ở và dịch vụ mà nhà nước đã có quy hoạch, thời gian cho thuê tối đa không quá 5 năm và có thể gia hạn. Việc cấp phép cho thuê đất được thực hiện theo Mục 1, Khoản 1, Điều 36 của Nghị định này.

Điều 34 : Loại đất công và quy định thời gian cho thuê trung hạn.

Đất cho thuê trung hạn là loại đất xây dựng công trình dịch vụ, du lịch và thể thao do Nhà nước đã quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng. Thời gian cho thuê từ 5 năm đến không quá 50 năm và có thể gia hạn. Việc cấp phép cho thuê đất thực hiện theo Điều 12, 21 và Mục 1, Khoản 2 của Điều 36 của Nghị định này.
Điều 35 : Đất công cho thuê và tô nhượng dài hạn.

Đất cho thuê hoặc tô nhượng dài hạn là đất Nhà nước đã quy hoạch, quy định khu vực và phân loại nhằm sử dụng vào mục đích khác nhau trong khuyến khích đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, trồng cây, khoáng sản..v..v.. thời gian cho thuê hoặc tô nhượng từ 15 năm trở lên theo quy định tại Luật đất đai và thực hiện theo Mục 1, Khoản 3 và Và Mục 2 Điều 36 của Nghị định này.

Điều 36 : Quy định về thời gian xây dựng công trình hoặc tiến hành dự án.
Giới hạn thời gian xây dựng công trình hoặc tiến hành dự án phải hoàn thành đúng theo quy định về thời gian, theo điều kiện quy mô của dự án như sau :

1 – Công trình cỡ nhõ : thời gian quy định hoàn thành công trình hoặc tiến hành từ 6 tháng đến 1 năm tính từ ngày ký hợp đồng trở đi.

2 – Công trình cỡ vừa : Thời gian quy định hoàn thành công trình hoặc tiến hành dự án từ 1 đến 2 năm tính từ ngày ký hợp đồng trở đi.

3 – Công trình cỡ lớn : Thời gian quy định hoàn thành công trình hoặc tiến hành dự án từ 2 đến 3 năm tính từ ngày ký hợp đồng trở đi.

Đối với dự án xây khu công nghiệp thì giới hạn thời gian hoàn thành trong 7 năm tính từ ngày ký hợp đồng trở đi.

Nếu trường hợp đối tượng thuê hoặc tô nhượng đất công không có khả năng hoàn thành xây dựng theo quy định thời gian nêu trên, thì coi như điều kiện để chấm dứt hợp đồng đã ký và toàn bộ tài sản đã xây dựng lên sẽ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và sẽ không có bất kỳ đền bù nào. Trừ trường hợp có lý do và điều kiện chính đáng sẽ được Nhà nước quyết định theo từng trường hợp.
Điều 37 : Nội dung của hợp đồng thuê nhượng đất công.

Hợp đồng thuê hoặc tô nhượng đất công phải quy định mục đích, thời gian, điều kiện, giá thuê, giá tô nhượng cứ 5 năm một giá cho thuê hoặc tô nhượng tăng không dưới 5% giá trị thuê, tô nhượng của năm đó và thực hiện theo hình thức hợp đồng được quy định tại các Luật liên quan.

Việc tổ chức thực hiện hợp đông thuê hoặc tô nhượng đất công đã được cấp phép cần có báo cáo và tổng kết đánh giá từng giai đoạn của dự án lên cơ quan quản lý đất đai quốc gia và các bộ phận liên quan

Điều 38 : Lợi ích thu được từ việc cho thuê hoặc tô nhượng đất công.

Người thuê hoặc tô nhượng đất công có quyền được hưởng lợi ích chính đáng theo quy định của pháp luật như sau :
- Bán tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với hợp đồng thuê hoặc tô nhượng đất nhưng Nhà nước được quyền ưu tiên mua số tài sản trên nếu cần thiết.

- Sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với hợp đồng thuê hoặc tô nhượng đất công nhằm sử dụng làm tài sản thế chấp ngân hàng hoặc thể chế tài chính đang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Lào. Đối với tài sản cố định phải được sự đồng ý của Nhà nước.

- Được quyền tiếp tục thuê hoặc tô nhượng đất công nhưng cần được sự đồng ý của nhà nước và hợp đồng thuê hoặc tô nhượng tiếp theo không được quá thời hạn còn lại của hợp đồng thuê và phải đóng các khoản lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Được quyền thừa kế hợp đồng thuê hoặc tô nhượng đất công theo thời hạn của hợp đồng.
- Cho thuê hoặc tô nhượng đất công để góp vốn liên doanh với người khác nhưng cần phải được sự đồng ý của Nhà nước.

- Sẽ được nhận đền bù tại các hạng mục xây dựng trong trường hợp Nhà nước có nhu cầu sử dụng khu đất trên vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng công ích.

Điều 39 : Nghĩa vụ của người thuê và tô nhương đất công.

Người thuê hoặc tô nhượng đất công có nghĩa vụ sau :

- Sử dụng đất đúng mục đích và đảm bảo tính hiệu quả trong thực hiện dự 


án.
- quản lý và bảo vệ diện tích đất thuê hoặc tô nhượng đất, không để xói 
mòn, xuống cấp và thất thoát, đảm bảo chất lượng của từng loại đất và không được làm thu hẹp diện tích đất công.


- Không được làm giảm chất lượng đất, làm ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên và xã hội.


- Không xâm phạm quyền và lợi ích của người khác.


- Thực thi hiện trạng đất phải chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.


- Nộp đủ lệ phí, phí tô nhượng, phí tài nguyên thiên nhiên, các loại thuế quan khác.


- Người thuê đất công không có quyền làm biến dạng đất, và các hạng mục công trình trên mặt đất trừ trường hợp cần thiết phải có hợp đồng bằng văn bản giữa cơ quan quản lý đất và người thuê đất.


Khi hết thời gian thuê, tô nhượng đất hoặc chấm dứt hợp đồng thuê, tô nhượng đất trước thời hạn thuê, người thuê hoặc tô nhượng đất phải tôn tạo hoặc khôi phục đất trở lại tình trạng ban đầu.
Phần 2

Về phí thuê đất và tô nhượng đất 


Điều 40 : Thu phí thuê  và tô nhượng đất công.

Việc thu phí thuê, tô nhượng đất công được thực hiện theo Sắc lệnh của Chủ tịch nước về tỷ giá cho thuê và giá tô nhượng đất công.

Điều 41 : Về xác định giá thuê và tô nhượng đất công.

Việc xác định giá thuê và tô nhượng đất công theo từng khu vực và từng loại đất được giao cho cơ quan quản lý đất đai quốc gia chịu trách nhiệm trong việc nghiên cứu phối hợp với các cô quan liên quan và chính quyền địa phương, sau đó báo cáo trình Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 42 : Về thanh toán tiền thuê và tiền tô nhượng đất công.
Tiền thuê và tô nhượng đất công được thực hiện như sau :

1 - Việc thanh toán tiền thuê ngắn hạn, trung hạn và dài hạn được tiến hành cho phương thức trả trước, thấp nhất không dưới một năm tính từ ngày tiến hành dịch vụ trở đi. Những năm tiếp theo thực hiện đúng theo cam kết đã ký.

2 - Việc thanh toán tiền tô nhượng đất được thanh toán trả trước, thấp nhất không dưới một năm tính từ ngày tiến hành dịch vụ hoặc thu hoạch. Những năm tiếp theo sẽ thanh toán theo như trong biên bản hợp đồng đã ký. Riêng đối với những dự án khoáng sản sẽ tiến hành thu phí tính từ ngày ký hợp đồng trở đi, được quy định tại Điều 31 của Nghị định này.

Cơ quan quản lý đất đai quốc gia là đơn vị thu phí thuê, phí tô nhượng đất công sau đó nộp vào kho bạc quốc gia theo Luật ngân sách quốc gia và Nghị định tổ chức thực hiện Luật đất đai. Nghiêm cấm việc sử dụng tiền cho thuê, tô nhượng đất công vào mục đích sai quy định của pháp luật.
Phần phí thu được từ việc cho thuê các hạng mục công trình của Nhà nước trên phần đất công giao cho ngành tài chính quy định quy chế thu và chịu trách nhiệm thu tiền cho thuê các hạng mục công trình.

Phần 3

Vế đền bù thiệt hại đất cho thuê và tô nhượng


Điều 43 : Tính toán đền bù thiệt hại đất cho thuê hoặc tô nhượng.

Trong trường hợp thuê, tô nhượng đất công bao gồm cả phần đất thuộc quyền sở hữu của nhân dân theo Luật định và theo Nghị định số 192/TTg, ngày 07/7/2005. Việc tính toán tiền đền bù được tính theo các trường hợp sau : 
- Diện tích đất nông nghiệp dùng để trồng lúa và cây hoa mầu, theo nguyên tắc phải dành quyền sử dụng cho nông dân, trừ trường hợp cần thiết phải đền bù thì được tính bằng giá trị cộng với giá trị trong thu hoạch nông phẩm thu được trong năm nhân với 10.

- Đất nông nghiệp trồng cây ăn quả được tính bằng giá trị của đất cộng với giá trị của cây đã được trồng trên diện tích đó.

- Đất nông nghiệp được sử dụng trong chăn nuôi được tính trên cơ sở giá trị của đất cộng với giá trị thu được từ thu hoạch trong chăn nuôi trên diện tích đó nhân 3.

- Đối với diện tích đất ruộng nghiêm cấm không được sử dụng vào mục đích khác, trong trường hợp cần thiết phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý đất đai và ngành nông lâm nghiệp.
- Đối với đất xây dựng được tính trên cơ sở giá trị của diện tích đất cộng giá trị của các hạng mục xây dựng và hiệu quả thu được từ các hạng mục xây dựng trên khu đất đó.

Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng đến đất tại khu vực đã được cấp phép cho các dự án công ích đã được quy định trong Lụât khuyến khích đầu tư. Nhà nước sẽ đền bù đối với những quyền lợi đi kèm  trên diện tích đất thuê hoặc tô nhượng của nhà đầu tư một cách hợp lý.

Mỗi lần xác định giá đền bù cần có sự tham gia của các ngành có liên quan, chính quyền địa phương, trưởng bảmn, người dân có liên quan và làm biên bản có chữ ký của tất cả những người tham dự.
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